
BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 

Năm học 2025-2026 

 (Kèm theo Thông tƣ 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 

2024 của Bộ trƣỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Địa chỉ trường: Thôn Hậu Bồi – Lốc, Phường Nam Định, Tỉnh 

Ninh Bình 

 - Trường Tiểu học Mỹ Phúc được thành lập với tên gọi Trường phổ thông 

cấp 1 xã Mỹ Phúc. Năm học 1978-1979 gộp với trường phổ thông cấp 2, gọi tên là 

trường cấp 1,2 xã Mỹ Phúc. Tháng 8/1993 tách khỏi trường cấp 2 đổi tên gọi là 

trường Tiểu học Mỹ Phúc với 02 điểm trường (điểm trường lẻ- khu A đặt tại Thôn 

Lựu Phố, điểm trường chính- Khu B đặt tại thôn Bồi Tây. Từ năm học 2015-2016, 

chuyển khu B về khu A thành 1 điểm trường tại thôn Bồi Tây, nay đổi tên thôn 

thành Hậu Bồi Lốc. 

  Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, trường Tiểu học Mỹ Phúc đã 

có nhiều đổi mới và đạt được những thành tích đáng kể: nhà trường liên tục trường 

đạt danh hiệu Tiên tiến  được Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc, sở GD&ĐT tỉnh 

Nam Định khen thưởng. Năm 2014 trường được công nhận trường đạt kiểm định 

mức độ III. Năm 2017, trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2. Năm 2019 trường được Sở GD tỉnh Nam Định công nhận trường Xanh - 

sạch- đẹp & an toàn.  

Tháng 8/2024, nhà trường được vinh dự đón bằng chuẩn quốc gia mức độ 1 

theo QĐ số 1847/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh NĐ; bằng chuẩn, 

XSĐ&AT theo QĐ số 1537/QĐ-SGD ĐT và chứng nhận trường đạt kiểm định 

CLGD cấp độ 2 theo QĐ số 1540/QĐ-SGD ĐT ngày 28/8/2024 của Sở GD&ĐT. 

Hiện tại, nhà trường có 33 CB, GV, NV và 652 học sinh  

Với tổng diện tích là 7758 m
2
 ( tính theo sổ đỏ , có các hạng mục như: 

phòng học (20 phòng , 1 phòng Tin học được xây dựng kiên cố đúng quy định. 

Vườn trường, sân ch i, bãi tập và các phòng chức năng với các trang thiết bị c  

bản tạo điều kiện cho HS học tập và vui ch i. Trong 5 năm g n đây, kết quả học 

tập của học sinh và phong trào của nhà trường có nhiều tiến bộ: 100% HS lớp 5 

HTCTTH; tỉ lệ HS lên lớp hàng năm đạt từ 99% trở lên. Số HS hoàn thành xuất 
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sắc và Tiêu biểu đạt h n 50 %; có nhiều HS tham gia các cuộc giao lưu và đạt giải 

các cấp. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

 

 Tổng số 
 

Nữ 

 

Dân tộc 

Trình độ đào tạo 
Ghi 

chú 
Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Chưa đạt 

chuẩn 

Hiệu 
trưởng 

1 1 0 1 0 0  

Phó hiệu 

trưởng 
0       

Giáo viên 
29 (1 HĐ 
GDTC) 

25 0 28 0 1 

1 GV 

đang 

học đại 

học 

Nhân viên 3 3 0 2 0 1  

Cộng 33 29 0 31 0 2  

 

Số liệu của 5 năm gần đây: 

TT Số liệu 
Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023-2024 

Năm học 

2024-

2025 

Năm 

học 

2025-

2026 

1 
Tổng số giáo 

viên 
28 (2 HĐ  28 28 28 

29 

(1HĐ  

2 Tỷ lệ giáo 

viên/lớp 
1.4 1.4 1.4 1.4 1.45 

3 
Tỷ lệ giáo 

viên/học sinh 

28/690 

=0.041 

28/690 

=0.041 

28/690 

= 0.041 

28/648 

= 0.043 

28/652 

= 0.043 

4 

Tổng số giáo 

viên dạy giỏi 

cấp huyện 

hoặc tư ng 

đư ng trở lên  

0 0 0 

01 

(Trang 

TA) 

0 

5 

Tổng số giáo 

viên dạy giỏi 

cấp tỉnh trở 

lên (nếu có  

0 0 0 0 0 



III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Trường có diện tích 7558 m
2
. Khuôn viên nhà trường được xây 

dựng ở môi trường yên tĩnh, có lộ giao thông bê tông rộng thuận tiện cho 

học sinh đến trường, diện tích bình quân 11,59m
2
/học sinh. 

Trong những năm qua, nhà trường đã trồng và thường xuyên chăm sóc 

cây xanh che bóng mát cũng như các loại hoa. Đến nay, trong khuôn viên 

trường đã có nhiều bồn hoa trồng cây tạo bóng mát và các loại chậu, cây hoa 

khác để tăng tính thẩm mỹ cho sân trường, đảm bảo khuôn viên xanh, sạch, 

đẹp, an toàn để tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; 

Trường có cổng trường, biển tên trường, đảm bảo yêu c u an toàn, thẩm 

mỹ, có tường rào bảo vệ khép kín cao 1,7m đảm bảo an toàn. Cổng chính của 

trường được xây dựng kiên cố, rộng rãi, cao ráo bảo đảm an toàn cho các bậc 

phụ huynh đưa đón học sinh, kể cả trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, Trường 

còn có 01 cổng phụ để tiếp phẩm phục vụ công tác bán trú cho học sinh. Biển 

tên trường được lắp đặt rõ ràng, đảm bảo vẻ mỹ quan, nội dung biển tên trường 

đúng theo quy định Điều lệ trường tiểu học; 

Trường có 2 khu nhà 2 t ng và các khu phụ trợ, tổng diện tích xây dựng 

1170m
2
; có sân ch i với diện tích 2300m

2
, được đổ bê tông đảm bảo diện tích 

khuôn viên, sân ch i, bãi tập theo quy định. Sân ch i, sân tập bằng phẳng đảm 

bảo an toàn cho học sinh vui ch i, rèn luyện thể dục thể thao, có các dụng cụ 

luyện tập thể dục, thể thao cho học sinh như: bóng rổ, nhảy dây, c u lông... Tuy 

nhiên, một số cây mới trồng nên độ bao phủ bóng mát chưa nhiều; 

1. Diện tích các phòng làm việc, phòng học: 

Diện tích đất Số lượng (m
2
)  

Tổng diện tích 

khuôn viên đất 

 

7558 

Trong đó: Diện 

tích đất được 

cấp 

 

 

7558 

Diệntích đất đi thuê 

(mượn  

0 

Diện tích đất sân 

ch i, bãi tập 

 

2550 

 

 

Phòng 

Trên cấp 4 
Cấp 4 Tạm Mượn 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 



- Phòng học văn 

hoá 
20 48 

      

Trong đó: 

+ Số phòng học 

đủ DTích và bàn 

ghế phù hợp tổ 

chức học nhóm 

0 0 

      

+ Số phòng học đủ 

diện tích cho việc 

bố trí các nhóm 

học tập 

0 0 

      

+ Số phòng học có 

đủ bàn ghế phù 

hợp cho việc tổ  

chức   học nhóm 

20 48 

      

- Phòng học tin 

học 
1 48 

      

- Phòng học 

ngoại ngữ 
0  

      

- Phòng GDTC      

(đa năng  

0        

- Phòng giáo dục 

nghệ thuật 
0  

      

- Phòng giáo dục 

mỹ thuật 
0  

      

- Phòng giáo dục 

âm nhạc 
0  

      

- Phòng Thư 

viện 
1 48 

      

- Phòng thiết bị 

giáo dục 
  

  1 12   

- Phòng truyền 

thống và hoạt 

động Đội 

 

1 
 

24 

      

- Phòng hỗ trợ 

học sinh khuyết 

tật/Tư vấn tâm lý 

        



- Phòng y tế học 

đường 
  

   

1 
 

12 

  

- Phòng hiệu 

trưởng 
1 24 

      

- Phòng phó 

hiệu trưởng 
1 24 

      

- Phòng họp 

giáo viên (hội 

đồng  

 

1 
 

48 

      

- Phòng Kế toán         

- Phòng thường 

trực - Bảo vệ 
1 20 

      

- Nhà công vụ 

giáo viên 

        

- Phòng kho lưu 

trữ 
  

      

- Phòng khác         

- Nhà bếp 1 35       

- Phòng ăn (HS)         

- Phòng nghỉ 

(HS) 

        

 

 

Nhà vệ sinh 

Dùng cho GV 

Nam 

Dùng cho GV 

nữ 

Dùng cho HS 

nam 

Dùng cho HS 

nữ 

Số 

lượng 

DT 

(m
2
) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Đạt chuẩn vệ 

sinh (*) 

 

1 
 

20 
 

1 
 

20 
 

1 
 

30 
 

1 
 

30 

Chưa đạt 

chuẩn vệ sinh 

        

Không có 0 0 0 0 

(*  Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông h i, nhà 

tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại 

2. Cơ cấu khối công trình của nhà trƣờng 

TT Số liệu Năm 

học 

2021-

2022 

Năm 

học 

2022-

2023 

Năm 

học 

2023-

2024 

Năm 

học 

2024-

2025 

Năm 

học 

2025-

2026 



1 Khối phòng hành chính quản 

trị 
4 4 4 4 4 

1.1 Phòng Hiệu trưởng 
1 1 1 1 1 

1.2 Phòng Phó Hiệu trưởng 
1 1 1 1 1 

1.3 Văn phòng 
1 1 1 1 1 

1.4 Phòng bảo vệ 1 1 1 1 1 

2 Khối phòng học tập 21 21 21 21 23 

2.1 Phòng học 20 20 20 20 20 

2.2 Phòng học Nghệ thuật 0 0 0 0 1 

2.3 Phòng học bộ môn Tin học 1 1 1 1 1 

2.4 Phòng học bộ môn Ngoại ngữ 0 0 0 0 1 

2.5 Phòng đa chức năng 0 0 0 0 0 

3 Khối phòng hỗ trợ học tập 3 3 3 3 3 

3.1 Thư viện 1 1 1 1 1 

3.2 Phòng thiết bị giáo dục 1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

3.3 Phòng  Đội Thiếu niên và 

phòng truyền thống tích hợp 

Phòng tư vấn học đường 
1 1 1 1 1 

4 Khối phụ trợ 6 6 6 6 6 

4.1 Phòng họp 1 1 1 1 1 

4.2 Phòng Y tế trường học và hỗ 

trợ giáo dục HS khuyết tật học 

hòa nhập 

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

4.3 Nhà kho 1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

1 

(phòng 

tạm  

4.4 Nhà để xe 2 2 2 2 2 

4.5 Khu vệ sinh HS 1 1 1 1 1 

4.6 Phòng giáo viên   
        

5 Khu sân chơi, thể dục thể 

thao 

2 2 2 2 2 



5.1 Sân trường 1 1 1 1 1 

5.2 Sân thể dục thể thao 1 1 1 1 1 

5.3 Nhà đa năng 0 0 0 0 0 

IV. TRƢỜNG CHUẨN QUỐC GIA, TRƢỜNG CHUẨN XANH – SẠCH - 

ĐẸP – AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và 

công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Tháng 8/2024, nhà trường 

được vinh dự đón bằng chuẩn quốc gia mức độ 1 theo QĐ số 1847/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2024 của UBND tỉnh NĐ; bằng chuẩn, XSĐ&AT theo QĐ số 1537/QĐ-

SGD ĐT và chứng nhận trường đạt kiểm định CLGD cấp độ 2 theo QĐ số 

1540/QĐ-SGD ĐT ngày 28/8/2024 của Sở GD&ĐT. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Năm học 2025 - 2026, nhà trường tiếp tục phát huy các điểm mạnh, các quy 

định về chuyên môn của nhà trường, thường xuyên tổ chức các chuyên đề nâng 

cao chất lượng, tăng cường công tác dự giờ, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tạo 

điều kiện giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do ngành tổ chức giao 

lưu; nâng cao chất lượng các câu lạc bộ năng khiếu để các phong trào, hội thi đạt 

hiệu quả cao h n. Bên cạnh đó, đ n vị chủ động, linh hoạt để thực hiện các biện 

pháp rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện pháp, giải pháp 

tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, 

học sinh 

Kết quả đánh giá cuối năm học 2025-2026 

1. Chất lƣợng giáo dục đại trà:  

- Hoàn thành chư ng trình lớp học (lên lớp : 511/516 em  đạt  99,03%. 

- Hoàn thành chư ng trình tiểu học (lớp 5 : 136/136 em, đạt 100%. Cụ thể: 

Khối 
Lên lớp 

(HTCTTH) 
Lưu ban 

Rèn luyện lại 

trong hè 

Ghi chú 

(HSKT) 

Khối 1 126/130 = 96,9% 

4/130= 3,1 % 

(trong đó có 1 

HSKT) 

0 
1KT; và 2HS 

có bệnh án 

Khối 2 116/117 = 99,1% 1/117 =0,9% 0 
 

Khối 3 140/140 = 100% 0 0 
3 ( và 01 HS 

có bệnh án) 

Khối 4 129/129 = 100% 0 0 1 

Khối 5 136/136 = 100% 0 0 1 



Cộng 647/652 = 99,2% 5/652 = 0,8 % 0 6 

 (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Kết quả tham gia các hội thi của học sinh, giáo viên  

- Học sinh: Có 95 lượt HS (14,4%  đạt giải cấp Trường, Phường và Tỉnh, cụ 

thể: 

+ Thi “Tài năng tiếng Anh” có 2 em đạt giải cấp Trường, trong đó có 1 HS 

đạt giải Khuyến khích cấp Tỉnh. 

+ Thi TDTT có 9 em đạt giải cấp Trường, trong đó có 3 HS đạt giải cấp 

Phường:1 giải Ba – cờ vua nữ, 1 giải KK – nội dung chạy 60m nữ, 1 giải Ba – 

bóng bàn nam;  

+ Viết chữ Đúng và Đẹp có 16 HS tham gia dự thi cấp phường. 

+ 18 HS tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong cuộc thi IOE cấp 

trường, trong đó có 09 em đủ điều kiện tham gia thi cấp phường, gồm 5 hS lớp 2 

và 4 HS lớp 4. 

+ 46 HS tích cực dự thi TNTV trên mạng Internet cấp trường và đạt kết quả cao. 

- Giáo viên: 

+ Thi Pickeball cấp phường: 1 giải Ba- đôi nam. 

+ Toàn trường có 8 GV tham gia dự thi và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi 

cấp trường trong dịp chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 + Tham gia cuộc thi “Những kỉ niệm sâu sắc về th y cô và mái trường” với 

13 bài dự thi. 

- Trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm nhà trường có 6 sáng kiến đạt 

cấp trường được dự thi cấp Phường. Đó là:  

STT Họ và tên tác giả Chức vụ Tên sáng kiến 

1 Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả 

phối hợp giữa Nhà trường-Gia đình-

Cộng đồng để thực hiện tốt chư ng 

trình GDPT 2018 trong trường tiểu 

học. 

2 Vũ Quỳnh Trang 
Giáo viên Tiếng 

Anh 
Biện pháp phát triển kĩ năng nói Tiếng 

Anh cho học sinh lớp 3. 

3 Vũ Thị Yến Giáo viên 
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 

tích cực bảo vệ môi trường. 

4 Nguyễn Quang Hòa 
Giáo viên Tiếng 

Anh 

Tổ chức dạy học tích cực cho học sinh 

năng khiếuTiếng Anh tiểu học thông 

qua hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo. 



5 Ninh Tuấn Điệp 
Giáo viên Mỹ 

thuật 

Tăng cường giáo dục về An toàn giao 

thông đối vói học sinh tiểu học. Mô 

hình lan tỏa văn hóa “ Xếp hàng đón 

con” trước cổng trường. 

6 Nguyễn Thành Nam 
Giáo viên 

GDTC 
Một số biện pháp giúp học sinh học tốt 

bài thể dục phát triển chung lớp 5. 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 

TỪ THÁNG 1-5 NĂM 2026 

TT DIỄN GIẢI TỒN 

THÁNG 

12/2025 

THU CHI TỒN 

  

01 Kĩ năng 

sống 

Tiền mặt  0   

Tk 

3713.0.1108224 

 0 0 0 

02 Dịch vụ vệ 

sinh 

Tiền mặt  0   

Tk 

3713.0.1108224 

 57.339.000 57.339.000 0 

03 Nước 

uống 

Tk 

3713.0.1108224 

 31.855.000 31.855.000 0 

   0   

04 Trông coi 

xe đạp 

Tk 

3713.0.1108224 

 3.640.000 3.640.000 0 

 Tiền mặt  0   

05 Quỹ bán 

trú 

Tk 

3713.0.1108224 

 915.488.000 915.488.000 0 

06 BHYT học 

sinh 

Tk 

3713.0.1108224 

 0 0 0 

07 Sổ liên lạc 

điện tử 

Tk 

3713.0.1108224 

 0 0 0 

 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Triển khai các mô hình giáo dục 

Năm học 2025-2026 nhà trường triển khai 2 mô hình giáo dục: 

 1.1  Giáo dục STEM, rèn kĩ năng sống 

* Giáo dục STEM  

- Các khối lớp đã tổ chức được ít nhất 8 bài học STEM, nội dung STEM 

được tích hợp chủ yếu thông qua các môn: Toán, Tự nhiên và Xã hội (lớp 1–3), 

Khoa học (lớp 4–5 , Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật và Hoạt động trải nghiệm. Các 

bài học STEM được xây dựng theo hướng học sinh khám phá, trải nghiệm, thực 

hành, thiết kế sản phẩm và giải quyết tình huống thực tế phù hợp với lứa tuổi. 



Việc triển khai giáo dục STEM góp ph n phát triển phẩm chất và năng lực 

học sinh như: năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp và vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn; đồng thời tạo hứng thú học tập, hình thành tư duy 

khoa học và bước đ u định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 

Nhà trường tổ chức 01 hoạt động trải nghiệm STEM, ngày hội STEM cho 

học sinh ngoài thời lượng chính khóa đảm bảo quy định, hướng dẫn giáo viên sử 

dụng hiệu quả nguồn học liệu tại địa chỉ website://stemtieuhoc.edu.vn và tổ chức 

lựa chọn tài liệu tham khảo, các nguồn học liệu phục vụ giảng dạy, tổ chức hoạt 

động trải nghiệm đúng quy định. Các lớp có sản phẩm STEM sáng tạo, mang tính 

thẩm mĩ thể hiện sự tích cực chung tay góp sức của CMHS, GV và HS như: Các 

lớp Xuất sắc: 1D, 2D, 3B, 4C, 5A; các lớp xếp loại Tốt: 1A, 1B, 1C, 2C, 3A, 3C, 

4A, 4D, 5B, 5C. 

 Tiếp tục xây dựng kho bài giảng, tổ chức s  kết, tổng kết, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho cán bộ quản lý, giáo viên. 

* Rèn luyện kỹ năng sống 

- Hoạt động giáo dục kỹ năng sống lồng ghép trong các môn học, hoạt động 

giáo dục. 

- Nhà trường đã tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các 

nội dung:  

+ Kỹ năng phục vụ bản thân (giữ gìn vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng học 

tập). 

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử lễ phép với th y cô, cha mẹ, bạn bè. 

+ Kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm trong học tập và hoạt động tập thể. 

+ Kỹ năng phòng tránh tai nạn thư ng tích, xâm hại trẻ em, đuối nước. 

+ Kỹ năng quản lý cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, ứng phó với tình huống 

căng thẳng…. 

-  Hình thức tổ chức 

+ Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong các môn học (Đạo đức, Hoạt động 

trải nghiệm, Tự nhiên – Xã hội… . 

+ Tổ chức sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề hàng tu n. 

+ Nhà trường tổ chức tốt 03 hoạt động trải nghiệm cho HS toàn trường: ““ 

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng – Kĩ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, 

thông minh”,  “Vui Tết-Gắn kết-Yêu thương”, “Lòng biết ơn” nhân dịp 8/3...... 

+ Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc rèn kỹ năng sống cho học sinh tại 

gia đình. 

-  Kết quả đạt được 

+ 100% học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống. 



+ Ph n lớn học sinh có ý thức tự giác h n trong sinh hoạt, học tập; mạnh 

dạn, tự tin khi giao tiếp. 

+ Giảm rõ rệt các hành vi vi phạm nội quy, mâu thuẫn giữa học sinh được 

giải quyết kịp thời. 

 - Nhà trường đã xây dựng:  KH tổ chức liên kết dạy học Kỹ năng sống số 

445/KH-THMP ngày 17 tháng 12 năm 2025 nhưng do điều kiện điều chỉnh KHGD 

nên chưa thực hiện. 

1. 2. Rèn kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nƣớc 

- Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-THMP ngày 15 tháng 01 năm 

2026 về việc tổ chức phối hợp giảng dạy môn b i từ năm học 2025-2026 phù hợp 

điều kiện của địa phư ng và nhà trường và các văn bản theo quy định. Nhà trường 

đã triển khai kế hoạch tới các thành viên trong hội đồng sư phạm, triển khai trong 

Hội nghị CMHS các lớp trong học kì I và được CMHS đồng tình nhất trí. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản 

lý, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh về vai trò của giáo dục mô hình Rèn kỹ 

năng b i và phòng, chống đuối nước. Tuyên truyền trong tiết sinh hoạt dưới cờ, trong 

buổi sinh hoạt lớp,…. 

- Nhà trường tiếp tục tìm các công ty có uy tín, đủ hồ s  pháp lý để phối hợp tổ 

chức mô hình cho HS trong dịp hè 2026. 

2. Tăng cƣờng các điều kiện bảo đảm chất lƣợng giáo dục  

2.1. Công tác quy hoạch mạng lƣới trƣờng, lớp và xây dựng trƣờng đạt 

chuẩn quốc gia  

- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 đảm bảo đúng quy trình. Căn cứ vào 

số lượng học sinh tuyển sinh, kế hoạch biên chế lớp nhà trường sắp xếp học sinh 

cân đối theo giới tính, đảm bảo tỉ lệ nam nữ giữa các lớp, cân đối theo địa bàn tổ 

dân phố...Điều này đã được thông qua ý kiến của chi ủy, ban giám hiệu, hội đồng 

sư phạm, ban đại diện CMHS trường và thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh 

nhà trường.  Những HS  quá độ tuổi hoặc diện KTHN nhà trường xếp vào lớp các 

GV có kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp. Ưu tiên các phòng học dành cho 

khối lớp 1, 2 và 3 bố trí các lớp học trong khối g n nhau để GV tiện học hỏi và trao 

đổi chuyên môn giúp nâng cao chất lượng giáo dục cho HS. Đ u tư đ y đủ các 

trang thiết bị phục vụ dạy - học đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các lớp trong 

toàn trường. 

- Rà soát theo các tiêu chí theo thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư 22/2024/TT-BGDĐT (ban hành 10/12/2024, hiệu lực 

25/01/2025) ; Thông tư 13/2020/ TT – BGD ĐT ngày 26/5/2020, sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư 23/2024/TT-BGDĐT (ban hành 16/12/2024, hiệu lực 31/01/2025). 

Quy định về tiêu chuẩn c  sở vật chất các trường MN, TH, THCS, THPT có nhiều 



cấp học; Thông tư 14/2020/ TT – BGD ĐT ngày 26/5/2020, sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư 14/2025/TT-BGDĐT (ban hành 7/2025, hiệu lực 02/09/2025) quy định 

phòng học bộ môn của c  sở giáo dục phổ thông để xây dựng kế hoạch tham mưu 

với địa phư ng, bổ sung về CSVC và các điều kiện cho trường đảm bảo cộng nhận 

lại trường chuẩn Quốc gia mức độ II vào năm 2029 

- Thường xuyên tôn tạo cảnh quan, trang trí khuôn viên nhà trường sạch đẹp; 

Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc giữ gìn vệ sinh môi 

trường, chăm sóc hệ thống cây xanh, cây ăn quả, bồn hoa, chậu cảnh, chậu hoa, 

thảm cỏ, vườn trường. 

- Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng số 251/KH-THMP ngày 28/8/2025 

với mục đích, yêu c u cụ thể, giúp nhà trường xác định được chất lượng đào tạo để 

có định hướng cải tiến và nâng cao hiệu quả giáo dục cũng như định hướng phát 

triển chiến lược.  

 2.2.  Tăng cƣờng CSVC, thiết bị dạy học  

- Nhà trường quản lý và sử dụng c  sở vật chất theo đúng yêu c u của 

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

Các phòng học được bố trí đ y đủ, sử dụng đúng mục đích; đảm bảo diện 

tích, ánh sáng và an toàn cho học sinh. Phòng chức năng và phòng học bộ môn 

được khai thác hiệu quả, phục vụ thiết thực cho các hoạt động dạy và học. Các 

công trình phụ trợ c  bản đáp ứng nhu c u sinh hoạt, học tập của học sinh. 

Quản lý và sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị tối thiểu quy 

định; Việc bảo quản, sửa chữa, bổ sung thiết bị được thực hiện thường xuyên, kịp 

thời, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và phục vụ hiệu quả mục tiêu giáo dục.  

2.3. Bảo đảm sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phƣơng  

  - Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 

25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT; việc mua sắm sách giáo khoa 

theo quy trình : 

 Cuối năm học 2025- 2026 nhà trường chỉ đạo cho tổ chuyên môn đánh giá 

lại SGK dc sử dụng trong năm học, tổ chức lựa chọn SGK cho năm học mới. Căn 

cứ các biên bản họp tổ chuyên môn, nhà trường đã ban hành Thông báo số 

128/TB-THMP ngày 07/5/2026 thông báo về Danh mục sách sách giáo khoa, xuất 

bản phẩm, bộ thiết bị học tập và tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy trong trường 

Tiểu học Mỹ Phúc Năm học 2026 - 2027 và thông báo tới toàn thể phụ huynh, 

công khai trên cổng thông tin điện tử của trường. 

- Đ u năm học 2025-2026, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn thống 

nhất hồ s , rà soát, có kế hoạch bổ sung để sử dụng thiết bị dạy học và đồ dùng dạy 



học năm học 2025-2026.  

- Việc quản lý, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo quy định tại Thông tư 

số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT (quy trình lựa chọn, quyết 

định phê duyệt, danh mục xuất bản phẩm tham khảo); 

Nhà trường quản lý, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo theo đúng quy định 

tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014. Việc lựa chọn xuất bản 

phẩm tham khảo thực hiện theo quy trình chặt chẽ: tổ chuyên môn nghiên cứu nội 

dung và đề xuất; Hội đồng trường xem xét, thảo luận và thống nhất danh mục; 

Hiệu trưởng ban hành quyết định phê duyệt để triển khai sử dụng. Danh mục xuất 

bản phẩm tham khảo được lưu trữ, công khai. Thư viện nhà trường hướng dẫn giáo 

viên, học sinh khai thác học liệu đúng mục đích, đảm bảo chất lượng và tuân thủ 

quy định pháp luật.  

 2.4. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ GV và CBQL  

*  Thực hiện đánh giá, phân loại đội ngũ theo Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên. 

- Nhà trường đã triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 

của Bộ GDĐT Quy định về chuẩn hiệu trưởng c  sở giáo dục phổ thông; đánh giá 

đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Thông tư 

20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ giáo dục & Đào tạo. 

- Việc đánh giá được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo khách quan, 

đúng quy trình; gắn với chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao vào cuối năm học và cập nhật trên ph n mềm 

TEMIS. 

Kết quả đánh giá HT, GV theo chuẩn: 07/30 giáo viên loại tốt , 23/30 giáo 

viên đạt loại khá (trong đó có 2 GV hợp đồng  ; 01 HT loại Khá. 

+ Kết quả đánh giá là căn cứ để, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng nhân 

sự. 

* Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức (quy trình, kết quả, 

lưu trữ hồ sơ). 

- Nhà trường triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 

hằng năm theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành giáo dục, bảo 

đảm công khai, dân chủ, khách quan.  

Tập thể nhà trường đã đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng, nghiêm 

túc, khách quan theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Thủ tướng chính phủ và Nghị 

định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;  



Kết quả: có 04/32 cán bộ quản lý và giáo viên xếp loại HTXSNV, 28/32 CB, 

GV, NV xếp loại HTTNV. 

- Quy trình thực hiện gồm: 

+ Viên chức tự đánh giá, xếp loại theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 

+ Tổ CM đánh giá 

+ Tổ chức họp đánh giá viên chức, các thành viên trong hội đồng nhận xét, 

góp ý. 

+ Tổ chức họp tập thể lãnh đạo để thống nhất kết quả. 

+ Thông báo công khai kết quả đánh giá trong đ n vị. 

- Việc đánh giá gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên, tinh th n trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức nhà 

giáo. 

- Kết quả đánh giá được sử dụng làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng, nâng 

lư ng, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ. 

- Hồ s  đánh giá, xếp loại viên chức được lập đ y đủ theo quy định, gồm: 

phiếu tự đánh giá, biên bản họp tổ chuyên môn, biên bản họp lãnh đạo, quyết định 

công nhận kết quả. 

- Hồ s  được lưu trữ khoa học tại bộ phận hành chính – nhân sự, bảo đảm an 

toàn, bảo mật và thuận tiện cho việc tra cứu khi c n thiết. 

- Thực hiện cập nhật thông tin vào hồ s  cá nhân của từng viên chức theo 

quy định. 

* Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ (đáp ứng yêu c u chuẩn trình độ được đào tạo; yêu c u hạng chức danh 

nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp, đổi mới giáo giáo dục...). 

- Nhà trường xây dựng kế hoạch số 399/ KH-THMP ngày 06/11/2025 về Kế 

hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý của nhà trường giai 

đoạn từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030 – 2031. 

- Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên số 414/KH-THMP ngày 

21/11/2025 về kế hoạch thực hiện công tác BDTX năm học 2025-2026 đảm bảo 

đúng quy định của Quy chế BDTX và các chư ng trình BDTX tư ng ứng với các 

cấp học do Bộ GDĐT ban hành, đảm bảo phù hợp với đối tượng, nhu c u của giáo 

viên và cán bộ quản lý đăng ký trên hệ thống TEMIS và bám sát các Chư ng trình 

bồi dưỡng của Bộ GDĐT; tập trung vào các vấn đề mới và yêu c u thực tiễn của 

địa phư ng. 

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, chia sẻ 



kinh nghiệm trong tổ, khối chuyên môn. 

- Kết quả: 

+ 100% giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Đội ngũ 

100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo; năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm từng 

bước được nâng cao. 

+ Tinh th n tự học, tự bồi dưỡng trong đội ngũ ngày càng được phát huy. 

3. Thực  hiện  hiệu  quả  các  phƣơng  pháp,  hình  thức  tổ  chức  dạy  

học, kiểm tra, đánh giá và phát triển năng lực số 

3.1. Nâng cao hiệu quả phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên đổi mới mạnh mẽ phư ng pháp dạy và học, 

tăng cường năng lực tự học, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, hướng học sinh 

phát huy năng lực tư duy giải quyết vấn đề; thực hiện hiệu quả việc lựa chọn linh 

hoạt, phù hợp các phư ng pháp và hình thức tổ chức dạy học trên c  sở đặc điểm 

nội dung bài học, yêu c u c n đạt của chư ng trình và đối tượng học sinh; phát huy 

vai trò của giáo viên trong việc tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh chủ động, tích 

cực, tự giác và phát triển năng lực tự học trong suốt quá trình học tập.  

- Giáo viên chủ động lựa chọn, kết hợp và vận dụng linh hoạt, hiệu quả các 

phư ng pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với nội dung bài học, yêu c u c n đạt và đặc 

điểm tâm sinh lý của HS; bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, khả thi trong điều kiện 

thực tiễn của nhà trường và địa phư ng. Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học; 

tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm, nghiên cứu, khám phá, vận dụng kiến 

thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, sáng tạo nhằm phát triển toàn 

diện năng lực, phẩm chất cho HS; góp ph n nâng cao chất lượng dạy học, tạo hứng 

thú và môi trường học tập thân thiện, tích cực trong nhà trường. 

3.2. Thực hiện hiệu quả các phƣơng pháp và hình thức đánh giá 

- Thực hiện nghiêm túc, đ y đủ các quy định về đánh giá HS theo Thông tư số 

27/2020/TT-BGDĐT; bảo đảm đánh giá toàn diện phẩm chất, năng lực, vì sự tiến bộ 

của HS, phù hợp yêu c u c n đạt của chư ng trình, đặc điểm tâm sinh lý và trình độ 

nhận thức của HS. 

- Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng hình thức linh hoạt (quan sát, hỏi 

đáp, bài tập, sản phẩm học tập, hoạt động nhóm, thuyết trình, hồ s  học tập... ; tổ 

chức đánh giá định kỳ qua bài kiểm tra tổng hợp, thực hành, sản phẩm sáng tạo. 

Đảm bảo mỗi hình thức đánh giá đều có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, minh bạch, 

thông báo trước để HS chủ động. Khuyến khích GV tích hợp nội dung giáo dục đạo 



đức, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, quyền con người, tư tưởng Hồ Chí 

Minh... vào đánh giá quá trình học tập của HS.   

- Tổ chức đánh giá định kỳ đúng quy định.  

-  Mỗi kì, nhà trường xây dựng Kế hoạch KTĐK Tổ chức đánh giá định kỳ 

đúng quy định, cụ thể như: Kế hoạch số 436/KH-THMP ngày 12/12/2025 KH về Tổ 

chức kiểm tra định kỳ cuối kỳ I; Kế hoạch số 49/KH-THMP ngày 9/2/2026 về kế 

hoạch kiểm tra giữ HKII; Kế hoạch số 74/ KH-THMP ngày H01/4/2026 về kiểm tra 

đánh giá học sinh cuối năm học năm học 2025-2026. Hoạt động đánh giá c n được 

thiết kế có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, hướng dẫn chấm điểm minh bạch. Kết 

quả kiểm tra được đánh giá nhận xét trên hệ thống quản trị nhà trường tại địa chỉ 

https://vnedu.vn/. Cuối năm học, nhà trường xây dựng ngân hàng đề trên 

https://vnedu.vn/ để giáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. 

 - Thực hiện nghiêm việc bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học, không để 

tình trạng HS “ngồi nh m lớp”. Khen thưởng đảm bảo thực chất, đúng quy định, tránh 

hình thức. 

3.3. Triển  khai  thực  hiện  Khung  năng  lực  số,  Kỹ  năng  công  dân  

số, Học  bạ  số  và  ứng  dụng  Trí  tuệ  nhân  tạo  (AI)  đổi  mới  công  tác  

quản  lý  giáo dục. 

* Các văn bản nhà trường đã ban hành: 

- Kế hoạch số: 201 /KH-THMP ngày 15/9/2025 về kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số từ NH 2025-2026.  

- Kế hoạch số số 368/KH-THMP ngày 28/10/2025 về tổ chức dạy học trực 

tuyến kết hợp trực tiếp năm học 2025-2026 

- Quyết định số 370/QĐ-THMP ngày 31/10/2025 về ban hành quy chế dạy 

học trực tuyến kết hợp trực tiếp năm học 2025-2026; 

- Quyết định số 364 /QĐ-THMP ngày 20/10/2025 về ban hành quy chế sử 

dụng hệ thống quản trị nhà trường. 

- Quyết định số 398/QĐ-THMP ngày 06/11/2025 về ban hành quy chế quản 

lí, khai thác và sử dụng cổng thông tin điện tử. 

- Kế hoạch số 461/KH-THMP ngày 31 tháng 12 năm 2025 về Triển khai 

Học bạ số và quyết định số 462/QĐ-THMP ngày 31 tháng 12 năm 2025 ban hành 

quy chế quản lý và sử dụng học bạ số năm học 2025-2026.  

- Kế hoạch số: 253/KH-THMP ngày 08/08/2025 về hưởng ứng, triển khai 

phong trào “Bình dân học vụ số” ngành giáo dục;  

* Công tác triển khai thực hiện: 

https://vnedu.vn/
https://vnedu.vn/


- Nhà trường đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công 

tác quản lý, quản trị và điều hành các hoạt động giáo dục; thực hiện số hóa một số 

hồ s  chuyên môn, hồ s  quản lý, tăng cường sử dụng các ph n mềm và nền tảng 

số trong điều hành, trao đổi thông tin và báo cáo.  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên tiếp cận các nền tảng số và ứng 

dụng AI ở mức phù hợp với bậc Tiểu học, tập huấn quản lí và sử dụng học bạ số; 

Triển khai bồi dưỡng cho giáo viên về phát triển năng lực số, giáo dục kĩ năng 

công dân số cho học sinh Tiểu học.  

- Việc triển khai Học bạ số được thực hiện thí điểm trong năm học 2023-

2024, thực hiện chính thức từ năm học 2024-2025 đến nay theo đúng lộ trình, 

hướng dẫn của ngành, đảm bảo tính chính xác, đ y đủ, kịp thời, an toàn và bảo 

mật.   

- Các tổ khối đã xây dựng kế hoạch dạy học trong đó có tích hợp, lồng ghép 

giáo dục kĩ năng số và công dân số trong h u hết các môn học đồng thời cũng có 

những tiết sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học có tích hợp, lồng ghép 

nội dung này để các thành viên trong tổ khối trao đổi, rút kinh nghiệm. 

- Đội ngũ giáo viên đã bước đ u chủ động vận dụng các công cụ công nghệ 

số và trí tuệ nhân tạo (AI  trong công tác chuyên môn như hỗ trợ xây dựng kế 

hoạch bài dạy, thiết kế học liệu điện tử, bài giảng trực quan, sinh động; góp ph n 

đổi mới phư ng pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Bên 

cạnh đó, việc ứng dụng các nền tảng số trong công tác kiểm tra, đánh giá, đặc biệt 

là đánh giá bằng nhận xét theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, 

được tăng cường thực hiện. Hiện nay, nhà trường đang sử dụng ph n mềm vnEdu 

để tổng hợp kết quả và nhận xét, đánh giá học sinh. Phụ huynh có thể theo dõi kết 

quả học tập của con em mình thông qua ứng dụng vnEdu Connect, nhà trường 

cũng có thể theo dõi kết quả học tập của học sinh các lớp. 

4. Nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong 

tiếp cận giáo dục 

4.1. Công tác nâng cao chất lƣợng phổ cập 

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của 

Chính Phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về điều kiện bảo đảm 

và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ.  

- Nhà trường xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục. Tổ chức điều tra, cập 

nhật số liệu đúng thời gian, đúng quy trình, bảo đảm thống nhất với dữ liệu của 

địa phư ng theo hướng dẫn của UBND xã phường Nam Định.  



- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt việc huy động và 

duy trì 100% HS trong độ tuổi ra lớp. 

- Ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu 

về phổ cập giáo dục Tiểu học. 

- Làm tốt công tác tham mưu với UBND phường Nam Định để HS khuyết 

tật đảm bảo đ y đủ hồ s  theo quy định; xây dựng kế hoạch giáo dục hòa nhập phù 

hợp, thiết thực để đảm bảo hiệu quả, chất lượng giáo dục HS khuyết tật; tăng 

cường tuyên truyền trong đội ngũ CBQL, GV, NV về vấn đề giáo dục hòa nhập, 

đánh giá và xếp loại học sinh khuyết tật c n căn cứ vào mức độ đạt được so với nội 

dung và yêu c u đã được điều chỉnh theo quy định. 

- Tổ chức rà soát, cập nhật danh sách HS khó khăn để hỗ trợ kịp thời, triển 

khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học, bao 

gồm hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập và các hình thức hỗ trợ khác nhằm bảo đảm 

điều kiện học tập tối thiểu. Đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, 

phát triển năng lực cá nhân, nâng cao kỹ năng sống và sự tự tin cho học sinh, góp 

ph n thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng học sinh. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật số liệu, hoàn thiện hồ s  phổ cập đ y đủ, 

chính xác, đúng quy trình và tiến độ. 

* Kết quả cụ thể: 

- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 

- Duy trì sĩ số toàn trường 652/652 học sinh (đạt 100% ; 

- Hồ s  phổ cập được cập nhật đ y đủ, dữ liệu đồng bộ trên hệ thống, đảm 

bảo chính xác. 

- Đội ngũ giáo viên được bố trí hợp lý. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, đổi 

mới phư ng pháp dạy học và đánh giá học sinh theo Thông tư số 27/2020/TT-

BGDĐT được thực hiện thường xuyên, góp ph n nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện. 

4.2. Công tác giáo dục học sinh khuyết tật 

* Công tác chỉ đạo 

 - Ngay từ đ u năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 252/KH-THMP 

ngày 28 tháng 8 năm 2025 về ban hành Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập 

năm học 2025-2026  triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường đồng thời chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên triển khai thực hiện. 

 - Phân công Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công cho giáo viên chủ nhiệm 

lớp có học sinh khuyết tật xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật, theo 

dỗi sự tiến bộ của trẻ theo đúng quy định.  



 - Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp trên liên quan đến chế 

độ, chính sách của học sinh khuyết tật. Hỗ trợ cha mẹ hoàn thiện hồ s  thủ tục đảm 

bảo cho học sinh khuyết tật được hưởng đ y đủ mọi chế độ của nhà nước dành cho 

người khuyết tật học hòa nhập tại trường. 

* Công tác phối hợp: 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị:  

 + Nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn 

thể ở địa phư ng trong việc rà soát các đối tượng học sinh khuyết tật và vận động 

các cháu ra học hòa nhập.  

- Phối hợp với cha mẹ học sinh:  

+ Phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý, đưa đón học sinh hòa nhập học tại 

trường, giúp đỡ học sinh tập hoàn thành các nội dung giáo dục khi giáo viên giao 

về nhà.  

+ Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên lien hệ với cha mẹ học sinh để năm bắt 

được tình hình giáo dục hòa nhập tại trường của học sinh và hỗ trợ các biện pháp 

giúp đỡ học sinh tại gia đình. 

* Công tác giáo dục 

- Giáo viên xây dựng kể hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật theo độ tuổi, 

điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp, tạo điều kiện và c  hội cho trẻ được tham 

gia các hoạt động học tập và vui ch i.  

- Trong quá trình giảng dạy Giáo viên linh hoạt điều chỉnh yêu c u c n đạt 

của chư ng trình phổ thông sao cho phù với khả năng, nhu c u của trẻ khuyết tật.  

Căn cứ vào khả năng, nhu c u của trẻ khuyết tật, giáo viên điều chỉnh phư ng pháp 

dạy học đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập, trong đó chú trọng phư ng pháp dạy 

học hợp tác theo nhóm tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu với các bạn, phát 

triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp. 

 5. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trƣờng học; tăng cƣờng công tác 

kiểm tra, giám sát và thực hiện các phong trào thi đua  

5.1. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trƣờng học 

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường theo hướng dân chủ, 

kỷ cư ng, nền nếp, hiệu quả; phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm và năng 

lực giải trình xã hội của hiệu trưởng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và 

triển khai các nội dung chuyển đổi số trong quản lý hoạt động giáo dục; thực hiện 

thống nhất, đ y đủ việc cập nhật, khai thác, sử dụng hệ thống c  sở dữ liệu ngành về 

trường, lớp, HS, GV, đội ngũ, trường chuẩn quốc gia… phục vụ công tác quản lý và 



báo cáo. Đẩy mạnh đ u tư, nâng cấp hạ t ng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học số; 

tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho CBQL, GV về kỹ năng số, bảo đảm đáp ứng yêu 

c u chuyển đổi số trong trường học. 

- Rà soát, chọn lọc việc tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi, giao lưu, hội thi 

cho HS tiểu học theo tinh th n tinh giản, hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi, tránh gây áp 

lực và bảo đảm đúng quy định hiện hành. Tăng cường quản lý việc tổ chức và tham 

gia các kỳ thi, cuộc thi, bảo đảm chất lượng, thiết thực, đúng quy định; thực hiện hiệu 

quả, đúng quy định công tác tuyển sinh đ u cấp theo Thông tư số 30/2024/TT-

BGDĐT.  

- Quản lý chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định 

tại Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT và quy định của UBND tỉnh và các quy định pháp luật 

hiện hành. 

+  Triển khai đ y đủ các văn bản chỉ đạo về dạy thêm học thêm của các cấp 

theo quy định. 

+ Nhà trường đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-THMP ngày 17/11/2025 

về việc thành lập Ban quản lý dạy thêm học thêm của trường TH Mỹ Phúc năm 

học 2025-2026 (kèm theo danh sách Ban quản lý và phân công nhiệm vụ trong Ban 

quản lý) 

+ Yêu c u có Bản cam kết của CB, GV về việc không vi phạm tổ chức dạy 

thêm, học thêm ngoài nhà trường. 

+ Nhà trường đã phổ biến tới phụ huynh trong các cuộc họp cha mẹ HS về 

các văn bản chỉ đạo về dạy thêm, học thêm của các cấp theo quy định. 

+ Hiện tại nhà trường chỉ duy trì các hoạt động dạy, học trong chư ng trình 

chính khóa, nhà trường không tổ chức các câu lạc bộ bồi dưỡng về nghệ thuật, thể 

dục thể thao, dạy kỹ năng sống có thu tiền. 

+ Kết quả giải quyết đ n thư liên quan đến dạy thêm, học thêm: Đến thời 

điểm này nhà trường không nhận được đ n thư khiếu nại về việc vi phạm dạy 

thêm, học thêm của giáo viên nhà trường. 

 5.2.  Tăng cƣờng công tác kiểm tra, công tác công khai trong giáo dục.  

* Công tác kiểm tra 

- Nhà trường xây dựng Kế hoạch Kiểm tra nội bộ số 307/ KH- THMP ngày 

22/9/2025. Các cuộc kiểm tra thực hiện đ y đủ theo quy trình.  

Trong năm học: Kiểm tra 1 CBQL, kiểm tra 13 giáo viên, 02 nhân viên, 01 

Tổ/Nhóm chuyên môn, cụ thể:  

+ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của giáo viên: 1 người. 

+ Công tác chủ nhiệm lớp: 2 



+ Việc thực đổi mới phư ng pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; Việc sử dụng 

và bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học: 3 

+ Ứng dụng AI trong giảng dạy, Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong 

giáo dục hS: 3 

+ Dạy học tích hợp STEM trong các môn học: 2 

+ Thực hiện kiểm tra đánh giá trong dạy học: 2 

+ Kiểm tra hoạt động của tổ/khối chuyên môn: 1 cuộc 

+ Kiểm tra hoạt động của các bộ phận: 02 cuộc ( công tác y tế, kế toán  

+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế công khai trong c  sở giáo dục: 1 cuộc 

KT  

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, căn cứ các văn bản chỉ đạo về công tác tiếp dân và giải quyết 

khiếu nại tố cáo nhà trường xây dựng nội quy tiếp công dân và có sổ ghi chép nội 

dung tiếp công dân. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng, lãng phí. CBGV nhà trường thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và 

quy định về đạo đức nhà giáo. 

* Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục  

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch công khai trong nhà trường năm học 

2025 – 2026. Kế hoạch số 309/KH- THMP ngày 22/9/2025 về Kế hoạch thực hiện 

công khai năm học 2025-2026 theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-

BGDĐT. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai trong nhà trường theo 

Quyết định số:282/QĐ- THMP ngày 12/9/2025. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng cá nhân, bộ phận liên quan. 

- Xây dựng Báo cáo số 464/BC-THMP ngày 31 tháng 12 năm 2025 về Báo 

cáo công khai định kì thường niên năm 2025; lưu trữ đ y đủ hồ s  minh chứng 

theo quy định. 

- Triển khai quán triệt nội dung công khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong các cuộc họp hội đồng sư phạm. 

- Hình thức: 

+ Niêm yết tại bảng tin nhà trường. 

+ Công khai trên trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ: 

https://c1myphuc.ninhbinh.edu.vn/ 

https://c1myphuc.ninhbinh.edu.vn/


+ Thông báo tại các cuộc họp cha mẹ học sinh, hội nghị cán bộ viên chức. 

- Thời điểm công khai: 

+ Công khai đ u năm học theo kế hoạch. 

+ Công khai khi có thay đổi hoặc phát sinh nội dung liên quan. 

+ Báo cáo tổng hợp, công khai kết quả vào cuối năm học theo quy định. 

5.3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua  

- Nhà trường đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các 

điển hình tiên tiến gắn với phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 

giảng dạy và học tập” của ngành giai đoạn 2020-2025”. 

 - Thường xuyên đưa tin, bài về các hoạt động điển hình của trường, tổ chức 

các hoạt động giáo dục, gư ng người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa. 

 - Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. 

  - Cuối năm học nhà trường khen thưởng 

 + Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc: khen thưởng cho 198 em học 

sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc; 

- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và 

rèn luyện cho 164 học sinh và 7 học sinh khen thưởng hoạt động Đội. 

 - Đề nghị cấp trên công nhận 04 Chiến sĩ thi đua cấp c  sở, 28 Lao động tiên 

tiến. Nhà trường đề nghị khen thưởng “ Tập thể lao động Tiên tiến”. 

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhà trường đã lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện 

sát thực với tình hình thực tế. Nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định của 

các cấp, triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với từng giai đoạn, phân công 

công việc phù hợp với năng lực từng thành viên trong nhà trường. Nhà trường làm 

tốt công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động, kịp thời chấn chỉnh, bổ sung những 

hạn chế của từng hoạt động do đó chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh có 

nhiều biến chuyển. Tỉ lệ học sinh khá giỏi được nâng d n, tỉ lệ học sinh yếu kém 

ngày càng giảm. Giáo viên chấp hành tốt quy chế chuyên môn, có ý thức cao trong 

công việc và trong việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

100% giáo viên hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Mặc dù nhà trường gặp không ít thách thức - khó khăn về mọi mặt song với 

tinh th n và ý thức, trách nhiệm cao của BGH và tập thể Hội đồng sư phạm, được 

sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là UBND phường Nam Định nên nhà 

trường biến thách thức- khó khăn thành c  hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 

học. Tỉ lệ học sinh khá giỏi được nâng d n, tỉ lệ học sinh yếu kém ngày càng giảm. 

Giáo viên chấp hành tốt quy chế chuyên môn, có ý thức cao trong công việc và 

trong việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 100% giáo viên 

hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Năm học 2025-2026 trường Tiểu học Mỹ Phúc đã tập trung chỉ đạo, thực 



hiện tốt quy chế dân chủ, có kế hoạch giải pháp kịp thời cho từng nhiệm vụ đã 

hoàn thành Tốt kế hoạch đề ra.  

Trên đây là báo cáo kết quả thường niên năm học 2025-2026 của trường 

Tiểu học Phúc (theo thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)./. 

 
N i nhận: 

- Phòng VH-XH (để b/c  

- BGH, Tổ CM (để t/h ; 

- Đăng trên website trường; 

- Lưu VT. 
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Phụ lục:  

THỐNG KÊ KÊT QUẢ RÈN LUYỆN, HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC 
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I. Kết quả học tập                                           

1. Tiếng Việt 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 448 112 47 1 1 0 76 43 0 0 86 39 0 0 0 90 55 0 84 48 0 

Hoàn thành 199 14 4 0 0 0 40 15 0 0 54 22 1 0 3 39 13 1 52 17 1 

Chưa hoàn thành 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Toán 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 429 103 39 1 1 0 73 41 0 0 85 38 0 0 0 85 49 0 83 47 0 

Hoàn thành 219 24 12 0 0 0 43 17 0 0 55 23 1 0 3 44 19 1 53 18 1 

Chưa hoàn thành 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Khoa học 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 205                             89 53 0 116 60 0 

Hoàn thành 60                             40 15 1 20 5 1 

Chưa hoàn thành 0                             0 0 0 0 0 0 

4. Lịch sử và Địa lí 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 188                             94 56 0 94 52 0 

Hoàn thành 77                             35 12 1 42 13 1 

Chưa hoàn thành 0                             0 0 0 0 0 0 

5. Tiếng Anh 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 316 22 9 0 0 0 53 30 0 0 84 44 0 0 0 79 47 0 78 43 0 

Hoàn thành 305 77 35 1 1 0 64 28 0 0 56 17 1 0 3 50 21 1 58 22 1 

Chưa hoàn thành 31 31 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Tin học 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 44 0 0 0 86 51 0 98 53 0 

Hoàn thành 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 17 1 0 3 43 17 1 38 12 1 

Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Đạo đức 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 551 112 48 1 1 0 96 53 0 0 110 52 0 0 1 109 62 0 124 61 0 

Hoàn thành 101 18 3 0 0 1 21 5 0 0 30 9 1 0 2 20 6 1 12 4 1 

Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Tự nhiên và Xã hội 387 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 0 0 0 0 0 0 

Hoàn thành tốt 308 107 43 1 1 0 96 53 0 0 105 51 0 0 0             

Hoàn thành 76 20 8 0 0 0 21 5 0 0 35 10 1 0 3             

Chưa hoàn thành 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0             

9. Âm nhạc 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 442 100 44 1 1 0 89 52 0 0 83 40 0 0 0 84 51 0 86 47 0 

Hoàn thành 208 28 7 0 0 0 28 6 0 0 57 21 1 0 3 45 17 1 50 18 1 

Chưa hoàn thành 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Mĩ thuật 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 465 101 46 1 1 0 94 53 0 0 93 49 0 0 1 91 57 0 86 47 0 

Hoàn thành 184 27 5 0 0 0 22 5 0 0 47 12 1 0 2 38 11 1 50 18 1 

Chưa hoàn thành 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Tin học và Công 

nghệ (Công nghệ) 
405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 291                   99 48 1 0 0 80 49 0 112 61 1 



Hoàn thành 114                   41 13 0 0 3 49 19 1 24 4 0 

Chưa hoàn thành 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Giáo dục thể chất 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 455 109 46 1 1 0 93 51 0 0 83 40 0 0 0 84 51 0 86 47 0 

Hoàn thành 197 21 5 0 0 1 24 7 0 0 57 21 1 0 3 45 17 1 50 18 1 

Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Hoạt động trải 

nghiệm 
652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Hoàn thành tốt 530 102 43 1 1 0 98 54 0 0 106 52 0 0 0 102 60 0 122 60 0 

Hoàn thành 119 25 8 0 0 0 19 4 0 0 34 9 1 0 3 27 8 1 14 5 1 

Chưa hoàn thành 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Năng lực cốt lõi                                           

1. Tự chủ và tự học 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 558 111 46 1 1 0 100 56 0 0 126 58 1 0 1 101 59 0 120 61 0 

Đạt 91 16 5 0 0 0 17 2 0 0 14 3 0 0 2 28 9 1 16 4 1 

C n cố gắng 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Giao tiếp và hợp tác 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 568 106 45 1 1 0 101 55 0 0 132 58 1 0 1 106 59 0 123 60 0 

Đạt 81 21 6 0 0 0 16 3 0 0 8 3 0 0 2 23 9 1 13 5 1 

C n cố gắng 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. GQVĐ và sáng tạo 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 543 100 41 1 1 0 99 53 0 0 132 58 1 0 1 95 56 0 117 57 0 

Đạt 106 27 10 0 0 0 18 5 0 0 8 3 0 0 2 34 12 1 19 8 1 

C n cố gắng 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Ngôn ngữ 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 577 111 46 1 1 0 107 57 0 0 134 58 1 0 1 104 62 0 121 60 0 

Đạt 71 15 5 0 0 0 10 1 0 0 6 3 0 0 2 25 6 1 15 5 1 

C n cố gắng 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Tính toán 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 544 101 37 1 1 0 99 52 0 0 128 58 1 0 1 102 59 0 114 57 0 

Đạt 105 26 14 0 0 0 18 6 0 0 12 3 0 0 2 27 9 1 22 8 1 

C n cố gắng 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Khoa học 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 571 111 45 1 1 0 106 56 0 0 130 58 1 0 1 104 60 0 120 58 0 

Đạt 78 16 6 0 0 0 11 2 0 0 10 3 0 0 2 25 8 1 16 7 1 

C n cố gắng 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Công nghệ 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 58 1 0 1 104 62 0 122 61 0 

Đạt 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 2 25 6 1 14 4 1 

C n cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Tin học 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 58 1 0 1 104 60 0 119 58 0 

Đạt 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 2 25 8 1 17 7 1 

C n cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Thẩm mĩ 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 569 103 44 1 1 0 106 57 0 0 134 58 1 0 1 105 62 0 121 60 0 

Đạt 81 25 7 0 0 0 11 1 0 0 6 3 0 0 2 24 6 1 15 5 1 

C n cố gắng 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Thể chất 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 587 113 46 1 1 0 109 57 0 0 134 58 1 0 1 110 61 0 121 59 0 

Đạt 65 17 5 0 0 1 8 1 0 0 6 3 0 0 2 19 7 1 15 6 1 

C n cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



III. Phẩm chất chủ 

yếu 
                                          

1. Yêu nước 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 626 123 48 1 1 1 111 57 0 0 134 58 1 0 1 128 68 1 130 64 0 

Đạt 26 7 3 0 0 0 6 1 0 0 6 3 0 0 2 1 0 0 6 1 1 

C n cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Nhân ái 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 625 123 48 1 1 1 111 57 0 0 134 58 1 0 1 128 68 1 129 63 0 

Đạt 27 7 3 0 0 0 6 1 0 0 6 3 0 0 2 1 0 0 7 2 1 

C n cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Chăm chỉ 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 572 112 48 1 1 0 106 55 0 0 130 58 1 0 1 108 63 0 116 57 0 

Đạt 79 17 3 0 0 1 11 3 0 0 10 3 0 0 2 21 5 1 20 8 1 

C n cố gắng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Trung thực 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 620 119 48 1 1 0 111 57 0 0 134 58 1 0 1 127 67 1 129 63 0 

Đạt 32 11 3 0 0 1 6 1 0 0 6 3 0 0 2 2 1 0 7 2 1 

C n cố gắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Trách nhiệm 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

Tốt 596 113 48 1 1 0 110 57 0 0 134 58 1 0 1 114 62 1 125 60 0 

Đạt 55 16 3 0 0 1 7 1 0 0 6 3 0 0 2 15 6 0 11 5 1 

C n cố gắng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. Đánh giá KQHT 652 130 51 1 1 1 117 58 0 0 140 61 1 0 3 129 68 1 136 65 1 

- Hoàn thành xuất 

sắc 
198 80 34 1 1 0 38 21 0 0 18 11 0 0 0 34 26 0 28 15 0 

- Hoàn thành tốt 164 8 2 0 0 0 32 19 0 0 46 22 0 0 0 34 16 0 44 25 0 

- Hoàn thành 285 38 15 0 0 0 46 18 0 0 76 28 1 0 3 61 26 1 64 25 1 

- Chưa hoàn thành 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Khen thƣởng 373 88 36 1 1 0 71 41 0 0 65 34 0 0 0 68 42 0 81 47 0 

- Giấy khen cấp 

trường 
369 88 36 1 1 0 71 41 0 0 65 34 0 0 0 68 42 0 77 45 0 

- Giấy khen cấp trên 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 

VI. HSDT được trợ 

giảng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII. HS.K.Tật không 

ĐG 
1 1 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0   0 0   0 0   

IIX. HS bỏ học HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ Hoàn cảnh GĐKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ KK trong học tập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ Xa trường, đi lại 

K.khăn 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ Thiên tai, dịch bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ Nguyên nhân khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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